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 Đơn đặt hàng / Purchase Order  
Được phê duyệt bởi: WM+ HNI R3B RC

Thông tin xuất hóa đơn (Billing Information)
CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG

HỢP WINCOMMERCE

Tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế, số 17 Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

MST: 0104918404-002

Địa chỉ giao hàng (Delivery Address)
2017 - WM+ HNI R3B RC

Royal City R3-L1-09B, tổ hợp trung, tâm thương mại, giáo dục và căn hộ, Royal City,

số 72 Nguyễn Trãi, P., TP. Hà Nội Việt Nam

Nhà cung cấp (Supplier): 2003496
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ATABLE VIỆT NAM

Số 2F Quang Trung, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, Việt Nam

 Thông tin đơn hàng (Information)
Số đơn hàng (PO No.) 4179596608

Ngày đặt hàng (PO date) 07.11.2025

Nhóm đặt hàng (Pur.Group) 101 - T.P tươi sống CB

Người đặt hàng (Purchaser) WM+ HNI R3B RC

Số điện thoại (Tel) 0868022860

Email 2017@winmart.masangroup.co
m

Ngày giao (Delivery Date) 09.11.2025

Ghi chú: 

 Stt
 (No.)

Tên hàng
(Item Description)

Mã vạch
(Barcode)

Số lượng
(Quantity)

ĐVT
(Unit)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền (VND)
(Amount)

   10 10244402 8936087530395 3,0 HỘP 20.500 61.500

ATABLE-Bánh su dai Chewy 140g

_____________________________________________________________________________________________________________

   20 10244403 8936087530494 3,0 CÁI 19.300 57.900

ATABLE-Bánh Mì Kem Lạnh Trà Xanh 80g

_____________________________________________________________________________________________________________

   30 10244405 8936087530517 3,0 CÁI 19.300 57.900

ATABLE-Bánh Mì Kem Lạnh PM Sữa chua 80g

_____________________________________________________________________________________________________________

   40 10244406 8936087530500 3,0 CÁI 19.300 57.900

ATABLE-Bánh Mì Kem Lạnh Cà phê 80g

_____________________________________________________________________________________________________________

   50 10282098 8936087530210 3,0 CÁI 17.700 53.100

ATABLE-Sandwich Bacon Trứng mayo

_____________________________________________________________________________________________________________

   60 10282099 8936087530135 3,0 CÁI 17.900 53.700

ATABLE-Sandwich Dăm bông sốt tiêu phomai

_____________________________________________________________________________________________________________

   70 10282101 8936087530029 3,0 CÁI 17.700 53.100

ATABLE-Sandwich Trứng mayo+Chả cá

_____________________________________________________________________________________________________________

   80 10283242 8936087530265 3,0 CÁI 19.500 58.500

ATABLE-SW than tre Gà sốt mè&Trứng mayo

_____________________________________________________________________________________________________________

   90 10283243 8936087530272 3,0 CÁI 19.500 58.500

ATABLE-SW than tre Gà Karaage&Trứng mayo

_____________________________________________________________________________________________________________

  100 10244404 8936087530456 3,0 CÁI 19.300 57.900

ATABLE-Bánh Mì Kem Lạnh Socola 80g

_____________________________________________________________________________________________________________
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Tổng giá trị trước thuế (Total excl VAT amount)             570.000 
- 5% (VAT) 0 
- 8% (VAT) 45.600 
- 10% (VAT) 0 
- 15% (VAT) 0 
Thuế GTGT (VAT Amount) 45.600 
Tổng giá trị đơn hàng (Total amount)             615.600 

Người lập đơn hàng
    (Created By)

_______________

Quản lý ngành hàng
(Department Manager)

_________________

Quản lý siêu thị
(Store Manager)

_______________

 Giám đốc cấp 2
(Regional Director)

_______________

Nhà cung cấp lưu ý:
- Giá mua trên đơn đặt hàng là giá mua chính thức, nếu có chênh lệch so với báo giá thì báo lại nhân viên đặt hàng để điều
  chỉnh giá trước khi giao hàng.
- Vui lòng điền số đơn đặt hàng và mã nhà cung cấp vào hóa đơn và phiếu giao hàng.


